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TỦ RMU - COMPACT - RM6 - 24KV - SCHNEIDER 3/3



3/3



3/3



Hà Nội, tháng 09.2017 STT



Mô tả hàng hóa



Mã hàng



Đ.vị



S.lượng



Đơn giá



Ghi chú



I



Tủ RMU loại RM6 - KHÔNG MỞ RỘNG



1



Tủ 2 ngăn 24kV 20kA/s gồm 01 ngăn CDPT 630A + 01 CDPT 200A bảo vệ MBA, tủ không mở rộng



RM6-Ne - QI (20kA/s)



Cái



1



226,600,000 Scheider/ TQ



2



Tủ 2 ngăn 24kV 20kA/3s gồm 01 ngăn CDPT 630A + 01 CDPT 200A bảo vệ MBA, tủ không mở rộng



RM6-Ne - QI (20kA/3s)



Cái



1



249,700,000 Scheider/ TQ



3



Tủ 3 ngăn 24kV 20kA/s gồm 02 ngăn CDPT 630A + 01 CDPT 200A bảo vệ MBA, tủ không mở rộng



RM6-Ne - IQI (20kA/s)



Cái



1



266,200,000 Scheider/ TQ



4



Tủ 3 ngăn 24kV 20kA/3s gồm 02 ngăn CDPT 630A + 01 CDPT 200A bảo vệ MBA, tủ không mở rộng



RM6-Ne - IQI (20kA/3s)



Cái



1



291,137,000 Scheider/ TQ



5



Tủ 4 ngăn 24kV 20kA/s gồm 02 ngăn CDPT 630A + 02 CDPT 200A bảo vệ MBA, tủ không mở rộng



RM6-Ne - QIQI (20kA/s)



Cái



1



385,000,000 Scheider/ TQ



6



Tủ 4 ngăn 24kV 20kA/s gồm 03 ngăn CDPT 630A + 01 CDPT 200A bảo vệ MBA, tủ không mở rộng



RM6-Ne - IIQI (20kA/s)



Cái



1



361,900,000 Scheider/ TQ



7



Tủ 4 ngăn 24kV 20kA/3s gồm 03 ngăn CDPT 630A + 01 CDPT 200A bảo vệ MBA, tủ không mở rộng



RM6-Ne - IIQI (20kA/3s)



Cái



1



393,800,000 Scheider/ TQ



8



Tủ 5 ngăn 24kV 20kA/s gồm 04 ngăn CDPT 630A + 01 CDPT 200A bảo vệ MBA, tủ không mở rộng



RM6-Ne - IIIQI (20kA/s)



Cái



1



484,000,000 Scheider/ TQ



9



Tủ 3 ngăn cầu dao phụ tải 24kV 630A 20kA/s, tủ không mở rộng



RM6-Ne - III (20kA/s)



Cái



1



249,920,000 Scheider/ TQ



10



Tủ 4 ngăn cầu dao phụ tải 24kV 630A 20kA/s, tủ không mở rộng



RM6-Ne - IIII (20kA/s)



Cái



1



354,200,000 Scheider/ TQ



11



Tủ 3 ngăn 24kV 20kA/s gồm 02 ngăn CDPT 630A + 01 ngăn máy cắt 200A bảo vệ MBA, Rơ le VIP45. Tủ không mở rộng.



RM6-Ne-IDI Rơ le VIP45 (20kA/s)



Cái



1



362,560,000 Scheider/ TQ



1



12



Tủ 3 ngăn 24kV 20kA/s gồm 02 ngăn CDPT 630A + 01 ngăn máy cắt 200A bảo vệ MBA, Rơ le VIP400. Tủ không mở rộng.



RM6-Ne-IDI Rơ le VIP400 (20kA/s)



Cái



1



385,000,000 Scheider/ TQ



13



Tủ 4 ngăn 24kV 20kA/s gồm 02 ngăn CDPT 630A + 02 ngăn máy cắt 200A bảo vệ MBA, Rơ le VIP45



RM6-Ne-DIDI Rơ le VIP45 (20kA/s)



Cái



1



511,500,000 Scheider/ TQ



II



Tủ RMU loại RM6 - Có khả năng mở rộng.



1



Ngăn tủ cầu dao phụ tải 24kV 630A (Chưa gồm bộ KITs nối)



RM6-De-I (20kA/s)



Cái



1



169,400,000 Scheider/ TQ



2



Ngăn tủ cầu dao phụ tải 24kV 200A (Chưa gồm bộ KITs nối)



RM6-De-Q (20kA/s)



Cái



1



204,600,000 Scheider/ TQ



3



Ngăn tủ máy cắt 24kV 200A (Chưa gồm bộ KITs nối)



RM6-De-D-VIP45 (20kA/s)



Cái



1



291,500,000 Scheider/ TQ



4



Ngăn tủ máy cắt 24kV 630A (Chưa gồm bộ KITs nối)



RM6-De-B-VIP400 (20kA/s)



Cái



1



298,100,000 Scheider/ TQ



5



Tủ RMU 24kV 20kA/s loại 2 ngăn máy cắt 200A. Rơ le VIP45 (Chưa gồm bộ KITs nối)



RM6-De-DD Rơ le VIP45 (20kA/s)



Cái



1



503,360,000 Scheider/ TQ



6



Tủ 3 ngăn 24kV 20kA/s gồm 02 ngăn CDPT 630A + 01 CDPT 200A bảo vệ MBA, Mở rộng BÊN PHẢI



RM6-Re - IQI (20kA/s)



Cái



1



314,600,000 Scheider/ TQ



7



Tủ 4 ngăn 24kV 20kA/s gồm 03 ngăn CDPT 630A + 01 CDPT 200A bảo vệ MBA, Mở rộng BÊN PHẢI



RM6-Re - IIQI (20kA/1s)



Cái



1



393,800,000 Scheider/ TQ



8



Tủ 4 ngăn 24kV 20kA/s gồm 02 ngăn CDPT 630A + 02 CDPT 200A bảo vệ MBA, Mở rộng BÊN PHẢI



RM6-Re - QIQI (20kA/s)



Cái



1



486,200,000 Scheider/ TQ



9



Tủ 3 ngăn 24kV 20kA/s gồm 02 ngăn CDPT 630A + 01 ngăn máy cắt 200A bảo vệ MBA, Rơ le VIP45. Mở rộng về BÊN PHẢI



RM6-Re-IDI Rơ le VIP45 (20kA/s)



Cái



1



385,000,000 Scheider/ TQ



10



Tủ 4 ngăn 24kV 20kA/s gồm 02 ngăn CDPT 630A + 02 ngăn máy cắt 200A bảo vệ MBA, Rơ le VIP45



RM6-Re-DIDI Rơ le VIP45 (20kA/s)



Cái



1



583,000,000 Scheider/ TQ



11



Bộ KITs nối giữa 2 ngăn tủ RM6



Bộ



1



37,180,000



Schneider



BẢNG GIÁ TỦ MODULE 24KV - SM6 - SCHNEIDER Hà Nội, tháng 09.2016 STT



Mô tả hàng hóa



Mã hàng



Đơn vị



Số lượng 33/



33/



Đơn giá



Ghi chú



33/



I



Tủ Module loại SM6 - 24kV - Schneider - Indonesia



1



Tủ cầu dao phụ tải 24kV 630A 20kA/s cho cáp nguồn đến/ đi



24kV SM6-IM (20kA/s)



Cái



1



149,600,000



Schneider/ Indonesia



2



Tủ cầu dao phụ tải 24kV 200A 20kA/s bảo vệ MBA



24kV SM6-QM (20kA/s)



Cái



1



198,000,000



Schneider/ Indonesia



3



Tủ máy cắt SM6-24kV 630A 20kA/s DM1-A, Rơ le Sepam 20



24kV SM6-DM1-A (20kA/s)



Cái



1



576,400,000



Schneider/ Indonesia



4



Tủ đo lường 24kV GBC-A, chưa gồm đồng hồ, công tơ



24kV GBC-A



Cái



1



501,963,000



Schneider/ Indonesia



5



Tủ đo lường 24kV GBC-B, chưa gồm đồng hồ, công tơ



24kV GBC-B



Cái



1



501,963,000



Schneider/ Indonesia



6



Tủ đo lường 24kV + TU, TI/ EMIC, chưa gồm đồng hồ, công tơ



GBC-B-24kV Emic + Việt Nam



Cái



1



209,000,000



Việt Nam + Emic



7



Tủ máy cắt Evolist - Schneider - 24kV 630A



Evolis 24kV 630A



Cái



1



858,000,000



Schneider



8



DM1-W Tủ máy cắt trung thế loại Drawout 24kV 630A 20kA/s - Rơ le T20 - Schneider - Indonesia



DM1-W 24kV



Cái



1



726,000,000



Schneider



9



Flair 21D - Bộ báo sự cố đầu cáp dùng cho tủ RMU - Schneider



Flair 21D



Bộ



1



25,000,000



Schneider
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MBA, tá»§ khÃ´ng má»Ÿ rá»™ng. RM6-Ne - QI. (20kA/s) CÃ¡i 1 226,600,000 Scheider/ TQ. 2. Tá»§ 2 ngÄƒn 24kV 20kA/3s gá»“m 01 ngÄƒn. CDPT 630A + 01 CDPT 200A báº£o vá»‡. 






 Download PDF 



















 155KB Sizes
 15 Downloads
 528 Views








 Report























Recommend Documents




No documents















×
Report Bang-gia-Tu-rmu-schneider.pdf





Your name




Email




Reason
-Select Reason-
Pornographic
Defamatory
Illegal/Unlawful
Spam
Other Terms Of Service Violation
File a copyright complaint





Description















Close
Save changes















×
Sign In






Email




Password







 Remember Password 
Forgot Password?




Sign In



















Information

	About Us
	Privacy Policy
	Terms and Service
	Copyright
	Contact Us





Follow us

	

 Facebook


	

 Twitter


	

 Google Plus







Newsletter























Copyright © 2024 P.PDFKUL.COM. All rights reserved.
















